
STT Họ và tên Lớp Tổ hợp Ghi chú

1 LÊ VÂN ANH 12A1 12.TVA2
2 NGUYỄN PHƯƠNG ANH 12A1 12.TVA2
3 NGUYỄN THỊ THU HÀ 12A1 12.TVA2
4 ĐẶNG THU HIỀN 12A1 12.TVA2
5 PHÙNG THỊ KHÁNH HÒA 12A1 12.TVA2
6 TRƯƠNG THỊ THU HUYỀN 12A1 12.TVA2
7 NGUYỄN THANH LOAN 12A1 12.TVA2
8 HÀN NGỌC KIM NGÂN 12A1 12.TVA2
9 PHÙNG MAI PHƯƠNG 12A1 12.TVA2

10 LÊ THANH THẢO 12A1 12.TVA2
11 NGUYỄN THÀNH THƯƠNG 12A1 12.TVA2
12 VŨ HUYỀN TRANG 12A1 12.TVA2
13 ĐẶNG THU UYÊN 12A1 12.TVA2
14 CAO TIẾN ĐẠT 12A3 12.TVA2
15 CAO TIẾN ANH 12A4 12.TVA2
16 NGUYỄN THỊ QUỲNH ANH 12A4 12.TVA2
17 HOÀNG MAI CHI 12A4 12.TVA2
18 ĐOÀN THÙY LINH 12A4 12.TVA2
19 TRẦN HẢI LONG 12A4 12.TVA2
20 NGUYỄN TUYẾT MAI 12A4 12.TVA2
21 NGÔ HẢI ĐĂNG 12A5 12.TVA2
22 BÙI THỊ THÙY DƯƠNG 12A5 12.TVA2
23 PHẠM MAI DƯƠNG 12A5 12.TVA2
24 NGUYỄN KHÁNH LINH 12A5 12.TVA2
25 ĐỖ THỊ HỒNG MINH 12A5 12.TVA2
26 TRẦN THU NGÂN 12A5 12.TVA2
27 NGUYỄN BÁ AN 12A6 12.TVA2
28 ĐOÀN THỊ PHƯƠNG ANH 12A6 12.TVA2
29 TRẦN HÙNG DUY 12A6 12.TVA2
30 PHẠM BÙI MỸ HOA 12A6 12.TVA2
31 NGUYỄN THẾ TỪ HY 12A6 12.TVA2
32 BÙI KHÁNH LINH 12A6 12.TVA2
33 ĐỖ NHẬT MINH 12A6 12.TVA2
34 LƯƠNG MINH NGỌC 12A6 12.TVA2
35 ĐỖ THU TRANG 12A6 12.TVA2
36 NGUYỄN THỊ QUỲNH TRANG 12A6 12.TVA2
37 ĐINH HOÀNG KHÁNH VÂN 12A6 12.TVA2
38 ĐẶNG THỊ HÀ VI 12A6 12.TVA2
39 NGUYỄN HOÀNG BẢO 12A9 12.TVA2

DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 12.TVA2


